
Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8

KHÓA ĐH16

GDTC

KHÓA ĐH17

QLTDTT

Dinh dưỡng và 

Hồi phục TT

C202

Tâm lý TDTT

A103
CN5 CN5

Luật TDTT

C202
CN5 CN5

TH Golf

Lớp 1

TH 

TTCS5-VT

KHVĐ-C301

C. Mai

KHVĐ-C301

C. Mai

LL&PP 

HLTT2

Lớp 2-C301

TH TTCS5 

(BR+ĐK+BL+B

B+TD+CL)

TH Golf

Lớp 1

THỰC TẬP TẠI CÁC CƠ SỞ

TH TTCS4

Bóng đá

Lớp 1+Lớp 2

TH 

Quần Vợt

Lớp 1

TH TTCS5

Bóng chuyền

Lớp 1+Lớp 2

TH 

Quần Vợt

Lớp 2

TH TCVĐ

Lớp 1+Lớp 2

TH 

Quần Vợt

Lớp 4

TH 

Quần Vợt

Lớp 5

TH 

Võ thuật

Lịch sử 

TDTT & Lịch 

sử Olympic

Lớp 1-C202

TH 

Quần Vợt

Lớp 3

TH 

Quần Vợt

Lớp 1

TH TCVĐ

Lớp 2

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA ĐẠI HỌC TOÀN TRƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2025 - 2026

THỨ 5THỨ 4

Từ tuần 32 đến tuần 34 (Từ ngày 9/3/2026 đến ngày 29/3/2026)

THỨ 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

PHÒNG ĐT&BĐCLGD

THỨ 6

LỚP

THỨ 2

KHÓA ĐH16

HLTT

TH TCVĐ

Lớp 3

TH TTCS5 

(BR+ĐK+VT+B

L+BB+TD+CL)

TH TTCS5

Bóng chuyền

Lớp 1+Lớp 2

TH Golf

Lớp 3

TH 

Quần Vợt

Lớp 3

TH TCVĐ

Lớp 3

TH Golf

Lớp 3

TH 

Quần Vợt

Lớp 4

TH 

Quần Vợt

Lớp 5

TH 

Võ thuật

TH TCVĐ

Lớp 1

TH Golf

Lớp 2

TH 

Quần Vợt

Lớp 2

TH 

Võ thuật

TH Golf 

Lớp 2

TH 

Quần Vợt

Lớp 3

TH TTCS4 Bóng 

đá

Lớp 1+Lớp 2

KHÓA 

ĐH17

HLTT

LL&PP 

HLTT2

Lớp 1-C301

Lịch sử TDTT 

& Lịch sử 

Olympic

Lớp 2-C202

TH 

Quần Vợt

Lớp 4 TH 

Quần Vợt

Lớp 5



Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8

THỨ 5THỨ 4THỨ 3 THỨ 6

LỚP

THỨ 2

18/1 (HLTT)

BĐ

Bóng rổ

18/1

Bóng rổ

18/1

Bóng rổ

18/1

18/2 (HLTT)

BĐ

Bóng rổ

18/2

Bóng rổ

18/2

Bóng rổ

18/2

18/3 (HLTT)

BĐ

TH TTCS4-

BĐ-Lớp 3

18/3 (HLTT)

BR

18/4 (HLTT)

BƠI

TH TTCS4-Bơi

Lớp 1+Lớp 2
Bóng rổ-18/4 Bóng rổ-18/4

TH TTCS4-Bơi

Lớp 1+Lớp 2
Bóng rổ-18/4

18/5 (HLTT)

CL

TTCS4-CL

Lớp1 + Lớp2

Bóng rổ

18/5

Bóng rổ

18/5

TH TTCS4-CL

Lớp 1 + Lớp 2
Bóng rổ-18/5

18/8 (HLTT)

ĐK

18/8 (HLTT)

VT+TD+KHV

Đ

18/6 (HLTT)

BC

Bóng rổ

18/6-BC
Bóng rổ-18/6 Bóng rổ-18/6

18/7 (HLTT)

BC

Bóng rổ

18/7-BC

Bóng rổ

18/7-BC

Bóng rổ

18/7-BC

18/11 

(GDTC)

BĐ+CL

TH TTCS4-

BĐ-Lớp 3

18/12 

(GDTC)

BC+BR+TD

18/13 (GDTC)

ĐK+BL+VT

TH TTCS4-Bơi

Lớp 1+Lớp 2 

TH TTCS4-Bơi

Lớp 1+Lớp 2 

18/10

TCSK&TTT

T (30)

CN4 CN4 CN4 CN4

18/10

TTGT (15)
CN4 CN4  CN4 CN4

TH Bóng bàn 

Lớp 1

TH Bóng bàn 

Lớp 2

TH Võ thuật

Bóng rổ

18/3

BĐ+BR

Phương pháp 

NCKH TDTT

B102

Kinh tế học 

TDTT

C102

Dinh dưỡng 

trong TT

Lớp 1-C301

Cơ sở VHVN

B101

Giáo dục đại 

cương

B102

Giáo dục đại 

cương

B102

TH TTCS4-BĐ 

Lớp 2+Lớp 3

TH TTCS4-

BR+18/12

Bóng đá

Giáo dục học 

TDTT

C102

TH TTCS4

TD+18/12

ĐK+18/13

VT+18/13

TH TTCS4-BC

Lớp 1+ Lớp 2

TH TTCS4-BĐ 

Lớp 2+Lớp 3

TH TTCS4-CL

Lớp 1 + Lớp 2

TH TTCS4-

BR+18/3

TH TTCS4

TD+ĐK+VT+18/8

Chủ nghĩa 

XHKH

B302

Bóng đáBóng đá

TH Bơi

Lớp 1+Lớp 

2+Lớp 3

Quản lý TDTT

C102

Chủ nghĩa 

XHKH

B302

Khoa học QL

C201

Sinh lý TDTT

Lớp 1

B101

Bóng rổ

18/3

(BĐ+BR)

TH TTCS4-

BĐ

Lớp 1

Chủ nghĩa 

XHKH

B102

TH Bóng bàn 

Lớp 1

TH Bóng bàn 

Lớp 2

TH Võ thuật

Kinh tế 

chính trị

B102

Phương pháp 

NCKH TDTT

Lớp 3

B102

TH Bơi

Lớp 3

TH Bơi

Lớp 1+Lớp 2

Kinh tế chính 

trị

B102

Lịch sử 

TDTT

B101

TH TTCS4

TD+18/12

ĐK+18/13

VT+18/13

Bóng rổ

18/8

(ĐK+VT+TD

+KHVĐ)

Bóng rổ

18/8

(ĐK+VT+TD+

KHVĐ)

Giáo dục đại 

cương

C102

LL& PP TDTT

Trường học

C202

Bóng rổ

18/3

BĐ+BR

Bóng rổ

18/8

(ĐK+VT+TD+

KHVĐ)

TH Bóng bàn 

Lớp 1

TH Bóng bàn 

Lớp 2

TH Võ thuật

TH TTCS4-BĐ

Lớp 1+Lớp 2

TH TTCS4-

BR+18/12

TH TTCS4-BC

Lớp 1+ Lớp 2

TH TTCS4-BĐ-

Lớp 1+Lớp 2

TH TTCS4-CL

Lớp1 + Lớp2

TH TTCS4-

BR+18/3

TH TTCS4

TD+ĐK+VT

+18/8

Phương pháp 

NCKH TDTT

B302



Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8 Tiết 1+2 Tiết 3+4 Tiết 5+6 Tiết 7+8

THỨ 5THỨ 4THỨ 3 THỨ 6

LỚP

THỨ 2

19QLTDTT1 CN2 Thể dục 2 Điền kinh 2 Thể dục 2 Điền kinh 2 CN2 Thể dục 2 Điền kinh 2

19QLTDTT2 CN2 Thể dục 2 Điền kinh 2 Thể dục 2 Điền kinh 2 CN2 Thể dục 2 Điền kinh 2

19QLTDTT3 Thể dục 2 CN2 Điền kinh 2 Thể dục 2
Tin học & 

UDCNS

A204

Tiếng Anh 

tổng quát

A102

Điền kinh 2 CN2
Tiếng Anh 

tổng quát

A103

Thể dục 2 Điền kinh 2
Tin học & 

UDCNS

A204

K4GDTC1

(VLVH)
Điền kinh 2 Thể dục 2 Điền kinh 2 Thể dục 2 Điền kinh 2 Thể dục 2

K4GDTC2

(VLVH)
Điền kinh 2 Thể dục 2 Điền kinh 2 Thể dục 2 Điền kinh 2 Thể dục 2

K4GDTC3

(VLVH)
Điền kinh 2 Điền kinh 2 Thể dục 2 Thể dục 2 Điền kinh 2 Thể dục 2

19GDTC Thể dục 2 Thể dục 2 Điền kinh 2 Điền kinh 2 Thể dục 2 Điền kinh 2

 

ĐH19

HLTT

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 3 năm 2026

Tin học & 

UDCNS

A204

Giải phẫu

B101

Giải phẫu

B101

Vệ sinh 

TDTT

C201

TTCS1

BƠI+BĐ

+PIC+CL

Tin học & 

UDCNS

A204

HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Tin học & 

UDCNS

A204

Tin học & 

UDCNS

A204

Tiếng Anh 

tổng quát

A102

Tiếng Anh 

tổng quát

A104

Tiếng Anh 

tổng quát

A103

TTCS1

BƠI+PIC+CL

Tin học & 

UDCNS

A204

Tiếng Anh 

tổng quát

A102

Tiếng Anh 

tổng quát

A104

Tiếng Anh tổng 

quát

A103

Tin học & 

UDCNS

A204

TTCS1

BĐ


